
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
VĂN BẢN HỢP NHÁT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 5 3  /2026/VBHN-NĐ-BQP , /<r . , „ „Hà Nội, ngày/> tháng 9 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và huóng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách 
của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Nghị định số 151/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về chế độ, chính sách của 
Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực 
kê từ ngày 30 tháng 12 năm 2016, được sửa đổi, bổ sung bởi:

Nghị định số 388/2026/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2026 của Chính phủ 
sửa đôi, bô sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ về chế độ trợ cấp 
một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.

Căn cứ  Luật tô chức Chính phủ  ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ  Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính p h ủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thỉ hành m ột sổ  điều về chế  

độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 
quốc phòng .1

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tuọng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh

1 Nghị định số 388/2026/NĐ-CP có căn cứ ban hành như sau:
“Căn cứ Luật Tỏ chức Chính phủ sổ 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam sổ 16/1999/QH10 được sửa đổi, hổ 

sung một số điều hởi Luật số 19/2008/QH12, Luật sổ 72/2014/QH13 và Luật số 
52/2024/QH15;

Căn cứ Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng sổ 
98/2015/QH13;

Căn cứ Luật sửa đối, bố sung một sổ điều của 11 Luật về quân sự, quốc phòng số 
98/2025/QH15;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;
Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bỗ sung một số điều của 03 Nghị định của 

Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khỉ thôi phục vụ trong Quân đội đối với s ĩ quan, quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.".
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Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về chế độ, chính 
sách đôi với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, phục viên; công nhân và viên 
chức quốc phòng nghỉ hưu; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 
quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần; quy đổi thời gian để tính 
hưởng chế độ trợ cấp một lần; chế độ bảo hiếm y tế đối với thân nhân của công 
nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội theo quy định tại khoản 3 
Điều 39; điếm a, b khoản 1, điếm a, c khoản 3, khoản 5 Điều 40; điếm a, b 
khoản 1, khoản 4 Điều 41 và khoản 2, 3 Điều 42 Luật quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây gọi chung là Luật).

2. Đối tượng áp dụng

a) Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang 
công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

b) Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng đang công tác trong Bộ Quốc phòng;

c) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan.

Điều 2. Tiền lương và thòi gian công tác để tính hưỏng chế độ2
1. Tiền lương để tính hưởng chế độ

a) Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định này 
là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề trước 
thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ theo chế độ bệnh 
binh hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi 
hy sinh, từ trần hoặc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần 
nhất trước thời điếm nghỉ hưu, phục viên, chuyến ngành, nghỉ theo chế độ bệnh 
binh, hy sinh, từ trần (đối với trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau, thai 
sản; sau thời gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố chết) và được quy đối 
theo chế độ tiền lương tại thời điếm nghỉ hưu, phục viên, chuyến ngành, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ  trần;

b) Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại điểm a khoản 
này bao gồm: Tiền lương theo loại, nhóm, bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân quốc phòng; nhóm, ngạch, bậc đối với viên chức quốc phòng cộng 
phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt 
khung, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng trợ

2 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 4 của Nghị định số 
388/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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câp một lần (do nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất hoặc do phục viên, hy sinh, từ 
trân) là tông thời gian công tác có đóng bảo hiêm xã hội băt buộc (trừ thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian công 
tác có đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc trong Quân đội nhân dân (thời gian là sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, 
công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), thời gian công tác có đóng bảo 
hiếm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan 
nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa 
vụ; công nhân công an), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
trong lực lượng cơ yếu và thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, M ặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức 
chính trị - xã hội từ  trung ương đến cấp xã;

b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi 
phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định này là tổng thời 
gian công tác có đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, 
thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến 
đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, gồm: Thời 
gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc 
phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường họp thời gian công tác có đóng bảo hiếm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ thì được tính tròn theo 
nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được tính hưởng trợ 
cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 
01 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 01 năm.

Điều 3. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu theo điểm 
a, b khoản 1 Điều 40 của Luật, được thực hiện như sau:

1. Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy định của 
pháp luật về bảo hiếm  xã hội và theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của Luật 
được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về 
bảo hiếm xã hội.
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2.3 Chế độ trợ  cấp một lần đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu 
trước hạn tuôi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 của 
Luật, được quy định như sau:

a) Quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay 
đoi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng 
hưởng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị theo quy định riêng của Chính phủ) mà Quân đội không còn nhu cầu bố 
trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được 
trợ cấp một lần bằng 5 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

b) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường họp quy định tại điểm a 
khoản này, do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ chức 
vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm  quyền hoặc được cấp có 
thâm quyền bô nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có nguyện 
vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi nghỉ hưu 
trước hạn tuối cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần bàng 05 
tháng tiền lương cho mồi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, 
diêm b khoản này, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu được 
cấp có thấm  quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân 
đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuối cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp 
một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mồi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ quy định tại điểm a hoặc điểm  b hoặc điểm c khoản này, 
quân nhân chuyên nghiệp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc 
quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hưởng 
chế độ bảo hiếm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) 
theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

- Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiếm 
xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng tiền 
lương; đối với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được trợ cấp bằng 
0,5 tháng tiền lương;

- Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có 
đóng bảo hiểm  xã hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.

3 Khoản này được sửa đổi, bố sung theo quy định tại Điều 5 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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Điều 4. Chế độ, chính sách đối vói quân nhân chuyên nghiệp phục viên4

Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên theo điểm a, 
điếm c khoản 3 Điều 40 của Luật, được quy định như sau:

1. Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương; được hỗ trợ 
đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm của 
các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;

2. Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mồi năm công tác có đóng 
bảo hiêm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham 
gia bảo hiêm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

4. Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời điểm 
thi tuyển.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc 
phòng nghỉ hưu

Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu 
theo điểm a, b khoản 1 Điều 41 của Luật, được quy định như sau:

1. Công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy 
định tại khoản 1 Điều 34 của Luật được hưởng chế độ bảo hiểm  xã hội theo quy 
định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2 .5 Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn tuổi 
phục vụ cao nhất quy định tại Điều 31 của Luật thực hiện như đối với quân nhân 
chuyên nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Điều 6. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ  trần

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần theo khoản 2, 3 Điều 
42 của Luật, được thực hiện như sau:

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong 
thời gian phục vụ Quân đội mà hy sinh, nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp 
luật về ưu đãi người có công với cách m ạng thì được xem xét xác nhận là liệt sĩ;

4 Điều này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 6 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.

5 Khoản này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 7 của Nghị định số 
338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
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thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng 
được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có 
công với cách mạng, pháp luật về bảo hiểm xã hội và được hưởng trợ cấp một 
lần, cứ mồi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền 
kề trước khi hy sinh.

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục vụ 
trong Quân đội từ trần thì thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng được hưởng chế độ, chính sách theo quy định của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội và chế độ trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ 
cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi từ trần.

3. Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 1, 2 Điều này, bao gồm: Vợ 
hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; người nuôi dường họp pháp; con đẻ, con nuôi họp pháp.

Điều 7. Chế độ trợ cấp một lần đối với quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng có thòi gian trực tiếp chiến đấu, phục 
vụ chiến đấu hoặc công tác ỏ’ địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất 
đặc thù khi thôi phục vụ trong Quân đội hoặc trong thời gian phục vụ 
Quân đội hy sinh, từ trần

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có thời 
gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, 
ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính hưởng chế độ 
trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, phục viên, thôi việc, chuyển ngành, nghỉ theo chế 
độ bệnh binh hoặc trong thời gian phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ  trần theo 
khoản 5 Điều 40, khoản 4 Điều 41 của Luật, được quy định như sau:

a) Có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian đó 
được quy đổi theo hệ số 01 năm bằng 01 năm 06 tháng;

b) Có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100% hoặc 
làm nghề, công việc đặc thù quân sự được xếp loại lao động đặc biệt nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm  thì thời gian đó được quy đổi theo hệ số 01 năm bằng 01 
năm 04 tháng;

c) Có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ  hệ số 0,7 trở lên 
hoặc làm nghề, công việc đặc thù quân sự được xếp loại lao động nặng nhọc, 
độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi theo hệ số 01 năm bằng 01 
năm 02 tháng.

Trường hợp trong cùng một thời gian công tác, nếu có đủ 02 hoặc 03 điều 
kiện nêu trên thì chỉ được hưởng theo mức quy đổi cao nhất; thời gian công tác 
được quy đối nếu đứt quãng thì được cộng dồn để tính hưởng trợ cấp.

2. Thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 1 Điều này được
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tính hưởng chế độ trợ cấp một lần với mức cứ một năm tăng thêm do quy đổi 
được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lưcmg của tháng liền kề trước khi thôi phục vụ 
trong Quân đội hoặc hy sinh, từ  trần.

Điều 8. 6 7 (hết hiệu lực)

Điều 9. Kinh phí bảo đảm

1. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp quy định tại khoản 2 Điều 3; 
khoản 1, 2 Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, 2 Điều 6; khoản 2 Điều 7 Nghị định 
này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2.7 (hết hiệu lực)

Điều 10. Hiêu lưc thi hành8 • •
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ  ngày 30 tháng 12 năm 2016.

2. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể từ 
ngày 01 tháng 7 năm 2016.

3. Các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế bằng các văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu được điều chỉnh 
thực hiện theo văn bản mới.

4. Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 năm 2009 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sĩ 
quan Quân đội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đổi với sĩ quan thôi

6 Điều này hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 của Nghị định sổ 
146/2018/NĐ-CP. có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

7 Khoản này hết hiệu lực theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 41 của Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2018.

8 Các Điều 10,11 và 12 của Nghị định số 338/2026/NĐ-CP, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 8 
năm 2026 quy định như sau:

“Điều 10. Hiệu lực thi hành
1. Nghị định này cỏ hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
2. Mức hưởng chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tỉnh hưởng chế độ trợ cấp 

quy định tại Nghị định này được áp dụng đổi với các tntờng họp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định 
nghỉ hini trước hạn tuổi, phục viên, chuyến ngành, thôi việc kế từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.

Điều 11. Điều khoăn chuyển tiếp
Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ huru trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc 

thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 01 thángnăm 2026 mà cấp có thấm quyền chưa ban hành 
quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc phục viên hoặc thôi việc thì mức hưởng chế 
độ, thời gian và tiền lương làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại 
Nghị định này.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân tỉnh, thành 

phổ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thỉ hành Nghị định này./.".
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phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ chuyển sang 
quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng hết hiệu lực thi hành kể 
từ  ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm  hướng dẫn thực hiện Nghị 
định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc
Chính phủ, Chủ tịch ú y  ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Nghị dịnh n à y . / . j j ^ _______________________________

B ộ  QUỐC PHÒNG

XÁC T H ự C  VĂN BẢN HỢP NHẤT
H à Nội, ngày/5 thảng 9 năm 2026

Nơi nhận:
-  Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các đồng chí Lãnh đạo BQP;
- Bộ Nội vụ ;
- Văn phòng Chính phủ ;
-C ác CO' quan, đơn vị trực thuộc BQP;
- C79, C56, C85, C29;
- Cục KTVB&XLVPHC/BỘ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ (để đăng tải);
- Cổng TTĐTBQP (để đăng tải);
- Lưu VT, NCTH.

KT. B ộ  TRƯỞNG  
TH Ứ  TRƯỞNG

Thượng tưóng Nguyễn Văn Gâu



Ký bởi: Cống Thông tin điện tử Chính phủ 
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Cơ quan: Văn phòng Chính phủ 
Thời gian ký: 27.02.2017 16:38:48 +07:00

mịj-ỷ
CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151 /2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 41 tháng-11 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chi tiết và hưóug dẫn thi hành một số điều 

về chế độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 thảng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quác 
phòng ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chỉnh phủ quy định chì tiết và hướng dẫn thi hành một sổ điều về chế 
độ, chính sách của Luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 
quốc phòng.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị đinh này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về chế độ, 
chính sách đổi với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu, phục viên; công nhân 
và viên chức quốc phòng nghỉ hưu; quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và 
viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần; quy đổi thòi 
gian để tính hưỏng chế độ trợ cấp một lần; chế độ bảo hiểm y tế đối với thân 
nhân của công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội theo quy 
định tại khoản 3 Điều 39; điểm a, b khoản 1, điểm a, c khoản 3, khoản 5 
Điều 40; điểm a, b khoản 1, khoản 4 Điều 41 và khoản 2, 3 Điều 42 Luật quân 
nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (sau đây gọi chung 
là Luật).

2. Đối tượng áp dụng

a) Quân nhân chuyên' nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đang 
công tác trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

mailto:thongtinchinhphu@chinhphu.vn
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b) Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 
quốc phòng đang công tác trong Bộ Quốc phòng;

I. c) Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng; các cơ
quan, đơn vị, địa phương, tổ chức có liên quan.

ỉ 1 \ . , ị _,Điêu 2. Tiên lương và thòi gian công tác đê tính hưởng chê độ

! 1. Tiền lương để tính hường chế độ

a) Tiền lương tháng để tính hường chế độ trợ cấp một lần quy định tại 
điểm a, b khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 5 Nghị định này được tính bằng

Ị mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 05 năm cuối trước
khi nghỉ hun;

b) Tiền lương tháng để tính chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 2 
Điều 4; khoản 1, 2 Điều 6; khoản 2 Điều 7 Nghị định này là tiền lương tháng 
đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước thời điểm quân nhân chuyên

j nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng nghỉ hưu, phục viên, thôi việc,'
chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần;

c) Tiền lương tháng để tính chế độ trợ cấp một lần quy định tại điểm a, b
1 Khoản này bao gồm: Tiền lương theo loại, nhóm, bậc đối với quân nhân

chuyên nghiệp; -nhóm ngạch, bậc đối với công nhân và viên chức quốc phòng 
và các khoản phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ 
cấp thâm niên nghề và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần quy định tại 
điểm b khoản 2 Điều 3; khoản 2 Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, 2 Điều 6 
Nghị định này là tổng thời gian công tác trong Quân đội (bao gồm thời gian là 
sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân và viên chức

Ị quốc phòng) và thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị hưỏng lương từ
ngân sách Nhà nước có đóng bảo hiểm xã hội trước khi vào phục vụ trong 
Quân đội, trừ thời gian công tác tại các cơ quan, đơn vị có đóng bảo hiểm xã 
hội nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc;

' b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng ché độ trợ cấp một lần quy
định tại Điều 7 Nghị định này là tổng thời gian công tác trong Quân đội (bao 
gôm thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công 
nhân và viên chức quốc phòng) trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc

i công tác ờ địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù;

I
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c) Thò’1 gian công tác quy định tại điêm a, b khoản này nếu đứt 
quãng mà chưa hưởng trợ cấp một lần (phục viên, xuất ngũ, thôi việc) thì 
được cộng dồn.

3. Trường hợp thời gian công tác, thời gian tăng thêm do quy đổi và 
thời gian nghi hưu trước hạn tuồi quy định tại Nghị định này nếu có tháng lẻ 
thì được tính như sau: Dưới 03 tháng không tính, từ đủ 03 tháng đến đủ 06 
tháng được tính là 1/2 năm, từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng được tính tròn
là 01 năm.

Điều 3. Chế độ, chính sách đối vói quân nhân chuyên nghiệp 
nghỉ hưu

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu theo 
điểm a, b khoản 1 Điều 40 của Luật, được thực hiện như sau:

1. Quân nhân chuyên nghiệp đủ điều kiện nghỉ huu theo quy định của 
pháp luật về bảo hiểm xã hội và theo quy định tại khoản 1 Điều 22 của 
Luật được hường chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp 
luật về bảo hiểm xã hội.

2. Quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cẩp 
bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật do thay đổi tổ chức biên 
chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền mà Quân đội không còn nhu cầu 
bố trí sử dụng thì không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và ngoài 
hường chế độ bào hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
(nếu có) theo quy định hiện hành, còn được hưởng chế độ trợ cấp một lần 
theo quy định sau đây:

a) Được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuồi;

b) Được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương cho 20 năm đầu công tác. 
Từ năm thứ 21 trở đi, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 1/2 tháng 
tiền lương.

Điều 4. Chế độ, chính sách đối vói quân nhân chuyên nghiệp 
phục viên

Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên theo 
điểm a, c khoản 3 Điều 40 của Luật, đưọ’c quy định như sau:

1. Được trợ cấp tạo việc làm bằng 06 tháng tiền lương cơ sở theo quy 
định của Chính phủ tại thòi điểm phục viên; được hỗ trợ đào tạo nghề hoặc 
giới thiệu việc làm tại các tổ chức giói thiệu việc làm của các bộ, ngành, đoàn 
thể, địa phuong và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.
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2. Được hường trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ 
cấp bằng 01 tháng tiền lương của tháng liền kề trước khi phục viên.

3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một làn hoặc bảo lưu thời gian 
tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm 
xã hội.

4. Được ưu tiên cộng điểm trong thi tuyển hoặc xét tuyển công chức theo 
quy định tại Điều 5 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 
của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; hoặc 
được ưu tiên khi xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức theo 
quy định tại khoản 2 Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 
năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Điều 5. Chế độ, chính sách đối vói công nhân và viên chức quốc 
phòng nghỉ hưu

Chế độ, chính sách đối với công nhân và viên chức quốc phòng nghi hưu 
theo điểm a, b khoản 1 Điều 41 của Luật, được quy định như sau:

1. Công nhân và viên chức quốc phòng đủ điều kiện nghỉ hưu theo quy 
định tại khoản 1 Điều 34 của Luật được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội theo 
quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

2. Công nhân và viên chức quốc phòng nghi huu trước hạn tuổi cao nhất 
quy định tại Điều 31 của Luật do thay đổi tổ chức, biên chế theo quyết định 
của cấp có thẩm quyền mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí sử dụng thì 
không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi và ngoài hường chế độ 
bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành còn được hưỏng chế 
độ trợ cấp một lần tương tự như đối với quân nhân chuyên nghiệp quy định tại 
khoản 2 Điều 3 Nghị định này.

Điều 6. Chế độ, chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần

Chê độ, chính sách đổi với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng phục vụ trong Quân đội hy sinh, từ trần theo khoản 2, 3 
Điều 42 của Luật, được thực hiện như sau:

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng trong 
thời gian phục vụ Quân đội mà hy sinh, nếu đủ điều kiện theo quy định của 
pháp luật về ưu đãi nguửi có công với cách mạng thì được xem xét xác nhận
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là liệt sĩ; thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 
quôc phòng được hường chê độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu 
đãi người có công với cách mạng, pháp luật về bảo hiểm xã hội và được 
hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền 
lưong của tháng liền kề trước khi hy sinh.

2. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng phục 
vụ trong Quân đội từ trân thì thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công 
nhân và viên chức quốc phòng được hường chế độ, chính sách theo quy định 
của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công 
tác được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lưorng của tháng liền kề trước khi từ trần.

3. Thân nhân của quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức 
quốc phòng hường chế độ trợ cấp một lần quy định tại khoản 1, 2 Điều này, 
bao gồm: Vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ; người nuôi dưỡng hợp pháp; con đẻ, 
con nuôi hơp pháp.

Điều 7. Chế độ trọ’ cấp một lần đối vói quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng có thời gian trực tiếp chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính 
chất đặc thù khi thôi phục vụ trong Quân đội hoặc trong thòi gian phục 
vụ Quân đội hy sinh, từ trần

1. Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có 
thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc công tác ờ địa bàn khó 
khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù thì được quy đổi thời gian để tính 
hường chế độ trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, phục viên, thôi việc, chuyển 
ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh hoặc trong thời gian phục vụ trong Quân 
đội hy sinh, từ trần theo khoản 5 Điều 40, khoản 4 Điều 41 của Luật, được 
quy định như sau:

a) Có thời gian trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu thì thời gian đó 
được quy đồi theo hệ số 01 năm bằng 01 năm 06 tháng;

b) Có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp đặc biệt mức 100% hoặc 
làm nghề, công việc đặc thù quân sự được xếp loại lao động đặc biệt nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm thì thời gian đó được quy đổi theo hệ số 01 năm 
bằng 01 năm 04 tháng;

c) Có thời gian công tác ở địa bàn có phụ cấp khu vực từ hệ số 0,7 trở 
lên hoặc làm nghề, công việc đặc thù quân sự được xếp loại lao động nặng 
nhọc, độc hại, nguy hiểm thi thời gian đó được quy đổi theo hệ số 01 năm 
bằng 01 năm 02 tháng.
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Trường hợp ưong cùng một thời gian công tác, nếu có đủ 02 hoặc 03 
điều kiện nêu trên thì chi được hường theo mức quy đồi cao nhất; thời 
gian công tác được quy đổi nếu đứt quãng thì được cộng dồn đê tính 
hưởng ừợ cấp.

2. Thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 1 Điều này được 
tính hường chế độ trợ cấp một lần với mức cứ một năm tăng thêm do quy đồi 
được trợ cấp bằng 01 tháng tiền lưomg của tháng liền kề trước khi thôi phục 
vụ trong Quân đội hoặc hy sinh, từ trần.

Điều 8. Chế độ bảo hiểm y tế đối vói thân nhân của công nhân và 
viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội

Chế độ bảo hiểm y tế đối với thân nhân của công nhân và viên chức quốc 
phòng phục vụ trong Quân đội theo khoản 3 Điều 39 của Luật, được quy định 
như sau:

1. Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục'vụ 
trong Quân đội nếu không có chế độ bảo hiểm y tế thì được hưởng chế độ bảo 
hiểm y tế như đối với thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ 
quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ quy định tại điểm 1 khoản 3 Điều 12 
Luật bảo hiểm y tế, được sừa đổi, bổ sung năm 2014.

2. Thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ 
trong Quân đội được hường chế độ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 
Điều này bao gồm: Bổ đẻ, mẹ đè; bố đẻ, mẹ đẻ của vợ hoặc chồng; người 
nuôi dưỡng họp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; vợ hoặc chồng; 
con đẻ, con nuôi hợp pháp dưới 18 tuổi; con đẻ, con nuôi họp pháp từ đủ 18 
tuổi trở lên nhưng bị khuyết tật theo quy định của pháp luật.

3. Mức đóng, trách nhiệm đóng, phưong thức đóng bảo hiểm y tế; mức 
hường bào hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phưong thức thanh toán chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và trách nhiệm thực hiện bảo hiểm y tế đối với 
thân nhân của công nhân và viên chức quốc phòng được thực hiện như đối với 
thân nhân của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ 
theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

Điều 9. Kinh phí bảo đảm

1. Nguồn kinh phí thực hiện các chế độ trợ cấp quy định tại khoản 2 
Điều 3; khoản 1, 2 Điều 4; khoản 2 Điều 5; khoản 1, 2 Điều 6; khoản 2 
Điều 7 Nghị định này do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật 
ngân sách nhà nước.
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2. Nguồn kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế đổi với thân nhân của công 
nhân và viên chức quoc phòng quy định tại Điều 8 Nghị định này, được thực 
hiện như sau:

a) Đối với các đon vị dự toán do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy 
định cùa Lụật ngân sách nhà nước;

b) Đổi .với các đơn vị. sự nghiệp sử dụng nguồn kinh phí của đơn vị theo 
quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 cùa 
Chính- phủ quy định về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và các 
quy địữh.của pháp luật về cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập đối với 
các lĩnh Vực;.

c) Đối với các doanh nghiệp được tính vào các khoản chi được trừ khi 
xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 12 năm 2016.

2. Các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định này được thực hiện kể 
từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

3. Các văn bản dẫn chiếu trong Nghị định này khi được sửa đổi, bổ sung 
hoặc thay thế bằng các văn bản khác thì nội dung dẫn chiếu dược điều chỉnh 
thực hiện theo văn bản mới.

4. Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 21/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 02 
năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật sĩ quan Quân dội nhân dân Việt Nam về chế độ, chính sách đối với 
sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ; sĩ quan tại ngũ hy sinh, từ trần; sĩ quan tại ngũ 
chuyển sang quân nhân chuyên nghiệp hoặc công chức quốc phòng hêt hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Điều 11. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trường Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện 
Nghị định này.
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2. Các Bộ trưởng, Thủ trường cơ quan ngang bộ, Thủ trường cơ quan 
thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định nàỵ^'

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tinh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vãn phòng Trung ương và các Ban cùa Đảng;
- Văn phòng Tồng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiềm toán nhà nước;
- Uỳ ban Giám sát tài chính Quổc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Uỷ ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ cổng TTĐT, 

các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
-Lưu: VT, K G V X (3b).^ t5



<j Ị &  Cơ quan phát hành: VÃN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Người ký: c ụ c  THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CHỈNH PHỦ 
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn 
Cơ quan: VAN PHÒNG CHÍNH PHÙ 
Thời gian ký: 2Ố.08.2026 16:46:35 +07:00

CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 338/2026/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2026

NGHỊ ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ 

về chế độ trọ’ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối vói sĩ quan, 
quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;

Căn cứ Luật S ĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam số 16/Ỉ999/QH10 
được sủa đổi, bỗ sung bởi Luật sổ 19/2008/QH12, Luật sổ 72/2014/QH13 và 
Luật sổ 52/2024/QH15;

Căn cứ Luật Quăn nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc 
phòng số 98/2015/QH13;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật về quân sự, quốc 
phòng số 98/2025/QH15;

Theo để nghị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bo sung một số điều của 03 Nghị định 
của Chính phủ về chế độ trợ cấp một lần khi thỏi phục vụ trong Quân đội đối với 
s ĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Chương I
SỬA ĐỔI, BỎ SUNG MỘT SÓ ĐIÈU CỦA NGHỊ ĐỊNH SÓ 

21/2009/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2009 CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẨN THI HÀNH MỘT SÓ ĐIÊU 
CỦA LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÈ CHÉ ĐỘ,

CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI s ĩ  QUAN THÔI PHỤC v ụ  TẠI NGŨ;
SĨ QUAN TẠI NGŨ HY SINH, TỪ TRẦN; s ĩ  QUAN TẠI NGŨ 

CHUYỂN SANG QUẦN NHAN CHUYÊN NGHIÊP HOẶC 
CÔNG CHỨC QUỎC PHÒNG, ĐƯỢC SỬA ĐỎI, B ồ  SUNG BỞI 

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2025/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2025, NGHỊ ĐỊNH 
SÓ 209/2025/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ

Diều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2

“2. Chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao 
nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật, được quy 
định như sau:

mailto:thongtinchinhphu@chinhphu.vn
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a) Sĩ quan thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc thay đổi biểu tổ 
chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ đối tượng hưỏ'ng 
chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính 
trị theo quy định riêng của Chính phủ); sĩ quan hết hạn tuổi giữ chức vụ chỉ 
huy, quản lý đơn vị theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Luật Sĩ quan Quân đội 
nhân dân Việt Nam mà Quân đội không còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi 
nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần 
bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

b) Sĩ quan không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này, do 
sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà 
thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền 
hoặc được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn 
nhưng có nguyện vọng nghỉ hưu trước hạn tuổi và được cấp có thẩm quyền 
đồng ý thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được 
trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Sĩ quan không thuộc trường họp quy định tại điểm a, điểm b khoản 
này, trong năm trirớc liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu trước hạn tuổi được 
cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ 
Quân đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm 
được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước 
hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ được hưởng quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm 
c khoản này, sĩ quan khi nghi hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân 
hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được hường chế 
độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng (nếu có) theo 
quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Sĩ quan có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ưở lên 
thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương; đối với số năm 
còn lại (từ năm thứ 21 trở di), mỗi năm được trợ cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Sĩ quan có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có đóng bảo hiểm xã 
hội bắt buộc thì được trợ cấp bằng 05 tháng tiền lương.” .

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 5

“ 1. Sĩ quan thôi phục vụ tại ngũ không đủ điều kiện để nghỉ hưu, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh hoặc không chuyển ngành được thì phục viên; khi phục 
viên, ngoài hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác theo quy định 
của pháp luật hiện hành (nếu có) còn dược hưởng các chế độ như sau:

a) Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lương; được hỗ 
trợ đào tạo nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm 
của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác;
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b) Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.”.

Điều 3. Sủa đổi, bổ sung Điều 10
“Điều 10. Tiền lương và thời gian công tác để tính hưởng chế độ
1. Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định 

này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề 
trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh 
binh, chuyển sang công chức quốc phòng hoặc tiền lương tháng làm căn cứ 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi hy sinh, từ trần hoặc tiền lương làm 
căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ hưu, 
phục viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần hoặc 
chuyển sang công chức quốc phòng (đối với trường hợp nghỉ việc hường chế 
độ ốm đau, thai sản; sau thời gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố chết) 
và được quy đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục viên, 
chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần, bao gồm: Tiền 
lương theo cấp bậc quân hàm cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm 
niên nghề, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hường chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng 
trợ cấp một lần đối với sĩ quan nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc 
quân hàm hoặc phục viên, hy sinh, từ trần là tổng thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc nhưng đã hường chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo 
hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc trong Quân đội nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, 
hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức 
quốc phòng), thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công 
an nhân dân (thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan 
chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng cơ yếu và 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của 
Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ 
trung ương đến cấp xã.

Thòi gian công tác trong Quân đội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối 
với sĩ quan đã chuyển ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức 
chính trị và tổ chức chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước 
nhung không dủ điều kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công 
tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hưởng chế độ phục viên, xuất 
ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian là sĩ 
quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, 
công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;
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b) Thời gian công tác để tính quy đổi hường chế độ trợ cấp một lần khi 
thôi phục vụ tại ngũ hoặc chuyển sang công chức quốc phòng hoặc khi hy 
sinh, từ trân quy định tại Nghị định này là tổng thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội băt buộc nhưng đã hưỏng chê độ phục viên, xuât ngũ, thôi việc hoặc 
chế độ bảo hiểm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc 
công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất đặc thù, gồm: Thời gian 
là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc 
phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường họp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo 
cấp bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ thì được tính 
tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được 
tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ trên 06 tháng đến dưới 
12 tháng tính tròn là 01 năm và được tính hường trợ cấp bằng mức trợ cấp của 
01 năm.”.

Chương II
SỮA ĐỎI, BỎ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 

151/2016/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ 
QUY ĐỊNH CHI TIÉT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIÈU 

VE CIIÉ Đ ộ, CHÍNH SÁCH CỦA LUẬT QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, 
CÔNG NHÂN VÀ VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 2

“Điều 2. Tiền lương và thòi gian công tác để tính hưởng chế độ

1. Tiền lương để tính hường chế độ

a) Tiền lương để tính hường các chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định 
này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của tháng liền kề 
trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, thôi việc, nghỉ theo chế 
độ bệnh binh hoặc tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 
trước khi hy sinh, từ trần hoặc tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội 
của tháng gần nhất trước thời điểm nghỉ hưu, phục viên, chuyển ngành, nghỉ 
theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần (đối với trường hợp nghỉ việc hưởng 
ché độ ốm đau, thai sản; sau thời gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố 
chết) và dược quy đổi theo chế độ tiền lương tại thời điểm nghỉ hưu, phục 
viên, chuyển ngành, nghỉ theo chế độ bệnh binh, hy sinh, từ trần;

b) Tiền lương để tính hưởng các chế độ trợ cấp quy định tại điểm a 
khoản này bao gồm: Tiền lưong theo loại, nhóm, bậc đối với quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; nhóm, ngạch, bậc đối với viên chức 
quốc phòng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp 
thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).
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2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc để tính hưởng 
trợ cấp một lần (do nghi hưu trước hạn tuổi cao nhất hoặc do phục viên, hy 
sinh, từ trần) là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (trừ 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã hường chế độ 
phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần), gồm: 
Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội nhân 
dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công 
chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân (thời gian 
là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật; hạ 
sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng cơ yếu và thời gian công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

b) Thời gian công tác để tính quy đổi hưởng chế độ trợ cấp một lần khi thôi 
phục vụ tại ngũ hoặc khi hy sinh, từ trần quy định tại Nghị định này là tổng thời 
gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian 
công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhung đã hưởng chế độ phục viên, 
xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một lần) trực tiếp chiến đấu, 
phục vụ chiến đấu hoặc công tác ở địa bàn khó khăn, ngành nghề có tính chất 
đặc thù, gồm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, 
công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng;

c) Trường họp thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thời 
gian tăng thêm do quy đổi và thời gian nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm quy định tại Nghị định này nếu có số tháng lẻ thì được tính tròn 
theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính là 0,5 năm và được tính 
hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ hên 06 tháng đến dưới 12 tháng 
tính tròn là 01 năm và được tính hưởng ừợ cấp bằng mức ừợ cấp của 01 năm.”.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3

“2. Chế độ trợ cấp một lần dối với quân nhân chuyên nghiệp nghỉ hun 
trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm quy định tại khoản 2 Điều 17 
của Luật, đupc quy định như sau:

a) Quân nhân chuyên nghiệp thuộc diện dôi dư do thay đổi tổ chức hoặc 
thay đổi biểu tổ chức, biên chế theo quyết định của cấp có thẩm quyền (trừ 
dối tượng hưỏ'ng chính sách, chế độ trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy 
của hệ thông chính trị theo quy định riêng của Chính phủ) mà Quân đội không 
còn nhu cầu bố trí, sử dụng thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp 
bậc quân hàm được trợ cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm 
nghỉ hưu trước hạn tuổi;
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b) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường họp quy định tại điểm 
a khoản này, do cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mà thôi giữ 
chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc đươc 
cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý thấp hơn nhưng có 
nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi và được cấp có thẩm quyền đồng ý thì khi 
nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ cấp một lần 
bằng 05 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

c) Quân nhân chuyên nghiệp không thuộc trường họp quy định tại điểm a, 
điểm b khoản này, trong năm trước liền kề hoặc trong năm xét nghỉ hưu được 
cấp có thẩm quyền kết luận không còn đủ tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ Quân 
đội thì khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc quân hàm được trợ 
cấp một lần bằng 05 tháng tiền lương cho mồi năm nghỉ hưu trước hạn tuổi;

d) Ngoài chế độ quy định tại điểm a hoặc điểm b hoặc điểm c khoản này, 
quân nhân chuyên nghiệp khi nghỉ hưu trước hạn tuổi cao nhất theo cấp bậc 
quân hàm không bị trừ tỷ lệ lương hưu do nghỉ hưu trước hạn tuổi, được 
hường chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng 
(nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành và được trợ cấp một lần theo 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 20 năm công tác có đóng bảo hiểm 
xã hội bắt buộc trở lên thì 20 năm đầu công tác được trợ cấp bằng 05 tháng 
tiền lương; đổi với số năm còn lại (từ năm thứ 21 trở đi), mỗi năm được ữợ 
cấp bằng 0,5 tháng tiền lương;

Quân nhân chuyên nghiệp có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thì được trợ cẩp bằng 05 tháng tiền lương.”.

Điều 6. Sửa đổi, bỗ sung Điều 4

“Điều 4. Chế độ, chính sách đối vói quân nhân chuyên nghiệp phục viên

Chế độ chính sách đối với quân nhân chuyên nghiệp phục viên theo điểm 
a, điểm c khoản 3 Điều 40 của Luật, được quy định như sau:

1. Được hưởng trợ cấp tạo việc làm bằng 03 tháng tiền lưong; được hồ trợ 
đào tạo học nghề hoặc giới thiệu việc làm tại các tổ chức giới thiệu việc làm 
của các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương và các tổ chức kinh tế - xã hội khác.

2. Được hưởng trợ cấp phục viên một lần, cứ mỗi năm công tác có đóng 
bảo hiểm xã hội bắt buộc được trợ cấp bằng 1,5 tháng tiền lương.

3. Được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần hoặc bảo lưu thời gian tham 
gia bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

4. Được ưu tiên cộng thêm điểm vào kết quả thi tuyển công chức, viên 
chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức tại thời 
điểm thi tuyển.”.
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Điều 7. Sủa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5

“2. Công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng nghỉ hưu trước hạn 
tuôi phục vụ cao nhât quy định tại Điêu 31 của Luật thực hiện như đối với 
quân nhân chuyên nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định này.”.

Chưong IIĨ
SỬA ĐỎI, BỔ SUNG MỘT SÓ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SÓ 

19/2022/NĐ-CP NGÀY 22 THÁNG 02 NĂM 2022 CỦÂ CHÍNH PHỦ
QUY ĐỊNH BIỆN PHÁP THI HÀNH CHÉ Đ ộ , CHÍNH SÁCH

ĐỐI VỚI QUÂN NHÂN CHUYÊN NGHIỆP, CÔNG NHÂN VÀ 
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG CHUYỀN NGÀNH, CÔNG NHÂN VÀ 
VIÊN CHỨC QUỐC PHÒNG THÔI VIỆC THEO QUY ĐỊNH CỦA 

LUẬT QUÂN NHÂN CHUYỀN NGHIỆP, CỒNG NHÂN VÀ 
VIÊN CHỨC QUÓC PHÒNG, ĐƯỢC SỬA ĐỎI, BỎ SUNG BỎI NGHỊ ĐỊNH 
SỐ 209/2025/NĐ-CP NGÀY 21 THÁNG 7 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3

“2. Được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được trợ cấp bằng 
1,5 tháng tiền lương do cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng 
quản lý công nhân và viên chức quốc phòng trước khi thôi việc chi trả.”.

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung Điều 4

“Điều 4. Tiền lu'0’ng và thời gian công tác để tính hưởng chế độ
1. Tiền lương để tính hưởng chế độ trợ cấp một lần, trợ cấp thôi việc quy 

định tại Nghị định này là tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt 
buộc của tháng liền kề trước thời điểm quân nhân chuyên nghiệp, công nhân 
và viên chức quốc phòng chuyển ngành, thôi việc hoặc tiền lương làm căn cứ 
đóng bảo hiểm xã hội của tháng gần nhất trước thời điểm chuyển ngành, thôi 
việc (đối với trường họp nghi việc hưởng chế độ ốm đau, thai sản; sau thời 
gian mất tin, mất tích được tòa án tuyên bố chết) và được quy đổi theo chế độ 
tiền lương tại thời điểm chuyển ngành, thôi việc, bao gồm: Tiền lương theo 
loại, nhóm, bậc đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; 
nhóm, ngạch, bậc đối với viên chức quốc phòng cộng phụ cấp chức vụ lãnh 
dạo, phụ cấp thâm niên nghề, phụ cấp thâm niên vượt khung, hệ số chênh lệch 
bào lưu (nếu có).

2. Thời gian công tác để tính hưởng chế độ

a) Thòi gian công tác trong Quân dội để tính hưởng trợ cấp thôi việc đối 
với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng đã chuyển 
ngành sang làm việc tại các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và tổ chức 
chính trị - xã hội hưởng lương từ ngân sách nhà nước nhưng không đủ điều 
kiện hưởng lương hưu mà thôi việc là tổng thời gian công tác có đóng bảo 
hiểm xã hội bắt buộc trong Quân đội (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm
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xã hội bắt buộc nhưng đã hường chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc 
chế độ bảo hiểm xã hội một lần), gồm: Thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên 
chức quốc phòng;

b) Thời gian công tác để tính hưởng trợ cấp một lần đối với quân nhân 
chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng khi chuyển ngành sang 
làm việc tại các doanh nghiệp, đon vị không hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước và trợ cấp một lần đối với công nhân và viên chức quốc phòng thôi việc 
quy định tại Nghị định này là tổng thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội 
bắt buộc (trừ thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng đã 
hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chế độ bảo hiểm xã hội một 
lần), gồm: Thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Quân 
đội nhân dân (thời gian là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh 
sĩ, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng), 
thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong Công an nhân dân 
(thời gian là sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ 
thuật; hạ sĩ CỊuan, chiến sĩ nghĩa vụ; công nhân công an), thời gian công tác có 
đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong lực lượng cơ yếu và thời gian công tác 
có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ trung ương đến cấp xã;

c) Trường hợp thời gian công tác quy định tại Nghị định này nếu có sổ 
tháng lẻ thì được tính tròn theo nguyên tắc: Từ 01 tháng đến đủ 06 tháng tính 
là 0,5 năm và được tính hưởng trợ cấp bằng mức trợ cấp của 0,5 năm; từ trên 
06 tháng đến dưới 12 tháng tính tròn là 01 năm và được tính hường trợ cấp 
bằng mức trợ cấp của 01 năm.”.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiêu lưc thi hành• •

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 8 năm 2026.
2. Mức hường chế độ trợ cấp; thời gian, tiền lương làm căn cứ tính 

hưởng chế độ trợ cấp quy định tại Nghị định này được áp dụng đối với các 
trường hợp hy sinh, từ trần hoặc có quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi, phục 
viên, chuyển ngành, thôi việc kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2026.

Điều 11. Điều khoản chuyển tiếp

Trường hợp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ nghỉ hưu trước hạn tuổi hoặc 
phục viên hoặc thôi việc đã tiếp nhận trước ngày 01 tháng 9 năm 2026 mà cấp 
có thẩm quyền chưa ban hành quyết định về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi 
hoặc phục viên hoặc thôi việc thi mức hưởng chế độ, thời gian và tiền lương 
làm căn cứ để tính hưởng chế độ được thực hiện theo quy định tại Nghị định này.
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Điều 12. Trách nhicm thi hành
1. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành 

Nghị định này.
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch ủ y  ban nhân dân 

tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Nghị định này/

Noi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thù tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các tổ chức chính trị - xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, 

các Vụ, Cục, Công báo;
-Lưu: VT, KGVX(2).tH

TM. CHÍNH PHỦ 
KT. TIIỦ TƯỚNG 

[HỦ TƯỚNG

hanh Trà


